
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 10772086 hoangan2601 Chử Hoàng An TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

2 10885338 tnv12176646 Hoàng Công Gia An TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

3 10568100 anhngocha Hà Ngọc Ánh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

4 11091437 nguyenlebaolinh14 Nguyễn Lê Bảo Linh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

5 10644726 donguyenankhanh Đỗ Nguyễn An Khánh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

6 12820703 labaoanh27092014 labaoanh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

7 703458905 vungochung1610 Vũ Ngọc Hưng TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A1

8 508029236 buiquynhanh28 Bùi Quỳnh Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

9 728876379 vinh123678 Đỗ Quang Vinh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

10 603076629 13vinh13 Nguyễn Thành Vinh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

11 764336421 vuducminh4a2 Vũ Đức Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

12 231466198 tranhamyntt Trần Hà My TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

13 764498811 nguyenthaibao4a2 Nguyễn Thái Bảo TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

14 11141453 nguyenbaaochau Nguyễn Bảo Châu TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

15 832183118 nguyenhasan0811 Nguyễn Hạ San TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2
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16 926441233 nguyenminhtrang4414 Nguyễn Minh Trang TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

17 206993672 lekimngann Lê Kim Ngân TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

18 618108897 phanhocamanh14 Phan Hồ Cẩm Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

19 10690114 tranphuchai35 Trần Phúc Hải TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A3

20 380362568 viethai24 Đinh Việt Hải TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

21 514158941 tranhphuonglinh Trần Phương Linh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

22 10740528 hai29122014 Khuất Tuấn Hải TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

23 10822069 buitueanh0611 Bùi Tuệ Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

24 12842267 giabao200514 Nguyễn Gia Bảo TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

25 10664952 lephuongnam2014 Bún Cá Cay Hải Phòng TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4


